
NHÓM 7 : MÁY BƠM NƯỚC & CÁC PHỤ 

KIỆN THIẾT BỊ
HÃNG SX HÌNH ẢNH ĐV GIÁ BÁN

MÁY BƠM NƯỚC

MÁY BƠM 0,5HP -DK16 CÁ SẤU; 220V-7,5M3/H; 

CỘT ÁP 20M
VẠN PHƯỚC CÁI 735,000              

MÁY BƠM 1HP -DK22 CÁ SẤU; 220V-18M3/H; 

CỘT ÁP 24M
VẠN PHƯỚC CÁI 1,029,000           

MÁY BƠM -1HP 60/60-220V-XGM/5B LUCKY PRO CÁI 1,752,545           

MÁY BƠM -1,5HP 60/60-220V -XGM/5BM LUCKY PRO CÁI 2,385,171           

MÁY BƠM -2HP 60/60-220V-XGM/5AM LUCKY PRO CÁI 2,573,249           

MÁY BƠM -2HP 90/90-220V-XGM/6B LUCKY PRO CÁI 3,128,934           

MÁY BƠM -3HP 90/90-220V-XGM/6A LUCKY PRO CÁI 4,103,520           

MÁY BƠM -3HP 114/114-220V-XGM/6AR LUCKY PRO CÁI 4,197,559           

MÁY BƠM -4HP 114/114-220V-XGM/7B LUCKY PRO CÁI 5,343,125           

LD-750-1HP-49/49
TÂN HOÀN 

CẦU
CÁI 1,967,680           

LD-1100-1,5HP-60/60 II CÁI 2,289,664           

LD-1500-2HP-60/60 II CÁI 2,933,632           

SP-2200-3HP; 60/60 II CÁI 4,185,792           

 SP-2200-3HP; 90/90 II CÁI 4,382,560           

BƠM CHÌM INOX, 1HP-42/34 PERONI CÁI 1,193,560           

BƠM CHÌM NHỰA, 1/2HP-42/34 PERONI CÁI 839,520              

BƠM CHÌM NHỰA, 1HP-42/34 PERONI CÁI 1,060,000           

MÁY  BƠM LƯU LƯỢNG 1HP; 60/60 NANOCO CÁI 1,247,400           

MÁY  BƠM LƯU LƯỢNG 1,5HP; 60/60 NANOCO CÁI 1,921,500           
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MÁY  BƠM LƯU LƯỢNG 2HP; 60/60 NANOCO CÁI 1,984,500           

MÁY  BƠM ĐẨY CÔNG SUẤT LỚN 1HP; 34-25 NANOCO CÁI 3,324,840           

MÁY  BƠM ĐẨY CÔNG SUẤT LỚN 1,5HP; 38-22 NANOCO CÁI 4,455,780           

MÁY  BƠM ĐẨY CÔNG SUẤT LỚN 2HP; 46-26 NANOCO CÁI 5,160,300           

BƠM NƯỚC HOẢ TIỂN 1HP- (4VRM4/8 )-220V; 

ĐK : 49
VERATTI CÁI 2,812,160           

BƠM NƯỚC HOẢ TIỂN 1,5HP- (4VRM4/8 )-220V; 

ĐK : 60
VERATTI CÁI 3,120,000           

BƠM NƯỚC HOẢ TIỂN 2HP- (4VRM4/8 )-220V; 

ĐK : 60
VERATTI CÁI 3,619,200           

BƠM NƯỚC HOẢ TIỂN 3HP- (4VRM4/8 )-220V; 

ĐK : 60
VERATTI CÁI 4,617,600           

ĐỘNG CƠ ĐIỆN

MÔ TƠ KÉO 1P-220V (1,2KW )- 1490V/P TOÀN PHÁT CÁI 1,505,200           

MÔ TƠ KÉO 1P-220V (1,5KW )- 1490V/P TOÀN PHÁT CÁI 1,759,600           

MÔ TƠ KÉO 1P-220V (2,2KW )- 1490V/P TOÀN PHÁT CÁI 1,961,000           

MÔ TƠ KÉO 1P-220V (3KW )-1490V/P TOÀN PHÁT CÁI 2,056,400           

MOTO KÉO 0,5HP -110/220V-1450V/P VTC- ĐL CÁI 1,568,800           

MOTO KÉO -1HP-110/220V-1450V/P VTC- ĐL CÁI 2,120,000           

MÔ TƠ KÉO-1,5HP- 110/220V-1450V/P VTC- ĐL CÁI 2,549,300           

MÔ TƠ KÉO-2HP- 110/220V-1450V/P VTC- ĐL CÁI 3,349,600           

MÔ TƠ KÉO- 3HP-110/220V-1450V/P VTC- ĐL CÁI 4,197,600           

MOTO KÉO -1HP-220/3800V-1450V/P VTC- ĐL CÁI 1,468,100           

MÔ TƠ KÉO-1,5HP- 110/220V-1450V/P VTC- ĐL CÁI 1,807,300           

MÔ TƠ KÉO-2HP- 110/220V-1450V/P VTC- ĐL CÁI 2,173,000           

MÔ TƠ KÉO- 3HP-110/220V-1450V/P VTC- ĐL CÁI 3,095,200           



CÁC THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN & BẢO VỆ ĐỘNG 

CƠ
-                     

KHỞI ĐỘNG TỪ HỘP-11A ( DÙNG ĐIỀU KHIỂN 

MÔ TƠ GỒM KĐT; RƠ LE NHIỆT , NÖT NHẤN 

ON OFF ĐIỀU KHIỂN )

SHINLIN HỘP 490,830              

KHỞI ĐỘNG TỪ HỘP-16A ( DÙNG ĐIỀU KHIỂN 

MÔ TƠ GỒM KĐT; RƠ LE NHIỆT , NÖT NHẤN 

ON OFF ĐIỀU KHIỂN )

SHINLIN HỘP 583,514              

KHỞI ĐỘNG TỪ HỘP-21A ( DÙNG ĐIỀU KHIỂN 

MÔ TƠ GỒM KĐT; RƠ LE NHIỆT , NÖT NHẤN 

ON OFF ĐIỀU KHIỂN )

SHINLIN HỘP 648,784              

KHỞI ĐỘNG TỪ HỘP-35A ( DÙNG ĐIỀU KHIỂN 

MÔ TƠ GỒM KĐT; RƠ LE NHIỆT , NÖT NHẤN 

ON OFF ĐIỀU KHIỂN )

SHINLIN HỘP 1,132,435           

KHỞI ĐỘNG TỪ HỘP-40A ( DÙNG ĐIỀU KHIỂN 

MÔ TƠ GỒM KĐT; RƠ LE NHIỆT , NÖT NHẤN 

ON OFF ĐIỀU KHIỂN )

SHINLIN HỘP 1,148,099           

RƠ LE ĐIỆN TỬ BÁO CẠN-  SN-HYSK102 SENA CÁI 495,000              

CB BẢO VỆ ĐỘNG CƠ LOẠI TỪ -GV2LE-05 SCHNEIDER CÁI 674,527              

CB BẢO VỆ ĐỘNG CƠ LOẠI TỪ NHIỆT-GV2ME-

14
SCHNEIDER CÁI 809,018              

CB BẢO VỆ ĐỘNG CƠ LOẠI TỪ NHIỆT-GV2ME-

20
SCHNEIDER CÁI 854,538              

BẦU ÁP LỰC MÁY BƠM PANASONIC PT CÁI 268,800              
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BẦU ÁP LỰC MÁY BƠM PANASONIC LAZ CÁI 168,000              

CÂNG TẮC ÁP SUẤT-PANASONIC PANASONIC CÁI 246,400              

RƠ LE ĐIỀU ÁP- STP 72 ONSPA CÁI 133,280              

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 1KM-Honest NHẬP CÁI 176,000           

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA-RF 15B-RM01 (100-

200M KO VẬT CẢN; 30-100M CÓ VẬT CẢN 

)

KAWASAN CÁI 286,160         

CÁC PHỤ KIỆN SỬA CHỬA & THAY THẾ -                     

ĐẦU NỐI NHỰA MÁY BƠM PANA PANASONIC CÁI 46,000                

NẮP CHỤP CÁNH QUẠT NHỰA MÁY BƠM 

PANA
PANASONIC CÁI 63,250                



NẮP ĐẬY LỔ MỒI MÁY BƠM PANA PANASONIC CÁI 46,000                

CÁNH QUẠT NHỰA MÁY BƠM PANA PANASONIC CÁI 46,000                

PHỐT MÁY BƠM PANA -8 LY PANASONIC CÁI 8,050                  

PHỐT MÁY BƠM PANA -9 LY PANASONIC CÁI 8,625                  

PHỐT MÁY BƠM PANA -10 LY PANASONIC CÁI 9,200                  

BẠC ĐẠN MÁY BƠM PANA PANASONIC CÁI 23,000                

BAC DAN 6201 NAICHI NAICHI CÁI 39,100                

BAC DAN 6202 NAICHI NAICHI CÁI 43,700                

BAC DAN 6203 NAICHI NAICHI CÁI 43,700                

BAC DAN 6204 NAICHI NAICHI CÁI 49,450                

BAC DAN 6205 NAICHI NAICHI CÁI 51,750                

BAC DAN 6206 NAICHI NAICHI CÁI 57,500                

BAC DAN 607 RBI RBI CÁI 7,360                  

BAC DAN 608 RBI RBI CÁI 7,475                  

BAC DAN 609 RBI RBI CÁI 8,050                  

BAC DAN 629 RBI RBI CÁI 9,430                  

BẠC ĐẠN 6000 RBI RBI CÁI 9,430                  

BẠC ĐẠN 6001 RBI RBI CÁI 10,350                

BẠC ĐẠN 6002 RBI RBI CÁI 12,305                

BẠC ĐẠN 6003 RBI RBI CÁI 13,225                

BẠC ĐẠN 6004 RBI RBI CÁI 18,285                

BẠC ĐẠN 6200 RBI RBI CÁI 11,845                

BẠC ĐẠN 6201 RBI RBI CÁI 12,420                

BẠC ĐẠN 6202 RBI RBI CÁI 12,995                

BẠC ĐẠN 6203 RBI RBI CÁI 19,665                

BẠC ĐẠN 6204 RBI RBI CÁI 23,805                

BẠC ĐẠN 6205 RBI RBI CÁI 25,300                

BẠC ĐẠN 6206 RBI RBI CÁI 40,250                

BẠC ĐẠN 6207 RBI RBI CÁI 50,600                

BẠC ĐẠN 6208 RBI RBI CÁI 64,400                

BẠC ĐẠN 6209 RBI RBI CÁI 74,750                

BẠC ĐẠN 6300 RBI RBI CÁI 14,375                



BẠC ĐẠN 6301 RBI RBI CÁI 15,525                

BẠC ĐẠN 6302 RBI RBI CÁI 19,550                

BẠC ĐẠN 6303 RBI RBI CÁI 24,725                

BẠC ĐẠN 6304 RBI RBI CÁI 31,050                

BẠC ĐẠN 6305 RBI RBI CÁI 47,035                

BẠC ĐẠN 6306 RBI RBI CÁI 59,800                

BẠC ĐẠN 6307 RBI RBI CÁI 69,000                

BẠC ĐẠN 6308 RBI RBI CÁI 100,050              

BẠC ĐẠN 6309 RBI RBI CÁI 134,550              

HỘP BỎ TỤ 200 VN CÁI 10,120                

HỘP BỎ TỤ 300 VN CÁI 10,640                

HỘP BỎ TỤ 400 VN CÁI 10,640                

HỘP BỎ TỤ 600 VN CÁI 15,680                

HỘP BỎ TỤ 800 VN CÁI 16,240                

NẮP CHỤP QUẠT GIÓ 14 VN CÁI 13,440                

NẮP CHỤP QUẠT GIÓ 16 VN CÁI 15,680                

NẮP CHỤP QUẠT GIÓ 19 VN CÁI 17,920                

NẮP CHỤP QUẠT GIÓ 22 VN CÁI 21,840                

CÁNH NHÔM 1/2HP-VN VN CÁI 24,640                

 CÁNH NHÔM 1HP-VN VN CÁI 26,880                

CÁNH NHÔM 1,5HP-VN VN CÁI 36,960                

CÁNH NHÔM 2HP-VN VN CÁI 44,800                

CÁNH NHỰA DK ĐEN-15 VN CÁI 7,475                  

CÁNH NHỰA DK ĐEN-16 C/S SÁT VN CÁI 7,475                  

CÁNH NỰA DK ĐEN-20 VN CÁI 7,475                  

CÁNH NHỰA DK ĐEN-22 VN CÁI 7,475                  

CÁNH NHỰA ĐL 2,3T+ SO MI VN CÁI 16,800                

CÁNH NHỰA ĐL 2,8T+ SO MI VN CÁI 30,000                

CÁNH GIÓ 3T2 VN CÁI 34,800                

TỤ NGẬM NHÔM 10MF-350/370V SEADOG CÁI 26,450                

TỤ NGẬM NHÔM 15MF-350/370V SEADOG CÁI 28,750                

TỤ NGẬM NHÔM 20MF-350/370V SEADOG CÁI 33,350                

TỤ NGẬM NHÔM 25MF-350/370V SEADOG CÁI 36,800                

TỤ NGẬM NHÔM 30MF-350/370V SEADOG CÁI 42,550                

TỤ NGẬM NHÔM 35MF-350/370V SEADOG CÁI 43,700                



TỤ NGẬM NHÔM 40MF-350/370V SEADOG CÁI 44,850                

TỤ NGẬM NHÔM 45MF-350/370V SEADOG CÁI 49,450                

TỤ NGẬM NHÔM 50MF-350/370V SEADOG CÁI 52,900                

TỤ NGẬM NHÔM 50MF-400V EUN SUNG CÁI 112,700              

TỤ NGẬM NHÔM 60MF-350/370V SEADOG CÁI 62,100                

TỤ NGẬM NHÔM 70MF-350/370V SEADOG CÁI 89,700                

TỤ NGẬM NHÔM 80MF-350/370V SEADOG CÁI 94,300                

TỤ NGẬM NHÔM 100MF-350/370V NP 87,400                

TỤ NGẬM NHÔM 100MF-350/370V SEADOG CÁI 115,000              

TỤ ĐEN 400V B&T 1MF Tlco TL CÁI 3,450                  

TỤ ĐEN 400V B&T 1.5MF Tlco TL CÁI 3,680                  

TỤ ĐEN 400V B&T 2MF Tlco TL CÁI 3,910                  

TỤ ĐEN 400V B&T 3MF Tlco TL CÁI 4,600                  

TỤ ĐEN 400V B&T 4MF Tlco TL CÁI 6,555                  

TỤ ĐEN 400V B&T 6MF Tlco TL CÁI 9,775                  

TỤ ĐEN 400V B&T 8MF Tlco TL CÁI 11,500                

TỤ ĐEN 400V B&T 10MF Tlco TL CÁI 13,800                

TỤ ĐEN 400V B&T 12MF Tlco TL CÁI 17,250                

TỤ ĐEN 400V B&T 16MF Tlco TL CÁI 19,550                

TỤ ĐEN 400V B&T 22MF Tlco TL CÁI 22,425                

TỤ ĐỀ ABC 100MF-250V (TL ) TL CÁI 26,450                

TỤ ĐỀ ABC 200MF-250V (TL ) TL CÁI 34,500                

TỤ ĐỀ ABC 300MF-250V (TL ) TL CÁI 40,250                

TỤ ĐỀ ABC 400MF-250V (TL ) TL CÁI 51,750                

TỤ ĐỀ ABC 600MF-250V (TL ) TL CÁI 67,850                

TỤ ĐỀ ABC 800MF-250V (TL ) TL CÁI 89,700                

TỤ ĐỀ ABC 1000MF-250V (TL ) TL CÁI 117,300              

TỤ ĐỀ ABC 1200MF-250V (TL ) TL CÁI 126,500              

TỤ ĐEN 10MF 350V (TÍN LIÊN) TL CÁI 16,100                

TỤ ĐEN 15MF 350V (TÍN LIÊN) TL CÁI 20,700                

TỤ ĐEN 20MF 350V (TÍN LIÊN) TL CÁI 28,750                

TỤ ĐEN 25MF 350V (TÍN LIÊN) TL CÁI 32,200                

TỤ ĐEN 30MF 350V (TÍN LIÊN) TL CÁI 36,800                

BUN 16 CHẬM -ML NHẬP CÁI 17,250                

BUN 16 NHANH- ML NHẬP CÁI 17,250                

BUN TQ-19 CHẬM NHẬP CÁI 17,250                

BUN 19 NHANH- ML NHẬP CÁI 17,250                

MẶT VÍT TQ 5LY NHẬP CÁI 16,100                

MẶT VÍT TQ 6LY NHẬP CÁI 19,550                

MẶT VÍT TQ 7LY NHẬP CÁI 21,850                

MẶT VÍT TQ 8LY NHẬP CÁI 24,150                



PHỐT TQ 12 (XANH )-10C/V NHẬP CÁI 23,000                

PHỐT TQ 14 (XANH )-10C/V NHẬP CÁI 32,200                

PHÓT CAO 12 NHẬP CÁI 12,650                

PHÓT CAO 14 NHẬP CÁI 13,800                

PHÓT CAO 16 NHẬP CÁI 16,100                

PHÓT CAO 16 -INOX (TRISUN) NHẬP CÁI 34,500                

PHÓT CAO 19 NHẬP CÁI 18,400                

PHÓT LÙN 16 NHẬP CÁI 16,100                

PHÓT LÙN 19 NHẬP CÁI 18,400                

PHÓT COLE 12 ML NHẬP CÁI 8,625                  

PHÓT COLE 14 ĐL NHẬP CÁI 9,775                  

PHÓT COLE 16 ĐL NHẬP CÁI 10,350                

RON MÁY BƠM -1HP NHẬP CÁI 3,335                  

RON MÁY BƠM -2HP NHẬP CÁI 3,450                  

BĂNG KEO NƯỚC -NHẬT NITTO CÁI 86,900                

FE QUẠT 46; 44 VN CÁI 72,600                

THIẾT BỊ & PHỤ KIỆN MÁY PHUN SƯƠNG

BỘ PHUN SƯƠNG LÀM MÁT; 5 BÉC; DÙNG 

LÀM MÁT QUÁN CÀ PHÊ; TƯỚI LAN (BFS-30W 

)

NHẬP BỘ 900,000              



BỘ PHUN SƯƠNG LÀM MÁT; 15 BÉC; DÙNG 

LÀM MÁT QUÁN CÀ PHÊ; TƯỚI LAN
NHẬP BỘ 1,700,000           

MÁY BƠM CHÌM, HỒ CÁ, HÕN NON BỘ; 220V-

HQB-2000; BƠM CAO 1,8M; ỐNG RA 16MM; 

24W

NHẬP MÁY 260,000              

MÁY TẠO OXY HỒ CÁ SB-948 220V-8W; PHỤ 

KIỆN KÈM ỐNG VÀ ĐẦU SỦI BỌT
NHẬP MÁY 290,000              

MÁY BƠM TRỢ LỰC NƯỚC NÓNG LẠNH-24V NHẬP MÁY 850,000              

MÁY BƠM TRỢ LỰC NƯỚC NÓNG LẠNH-220V-

100W (10L); BƠM CAO 8M; 10L NƯỚC/PHÖT
NHẬP MÁY 1,100,000           
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0903626735 ( MR LỘC )












